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6.     Khái quát về hệ thống kế toán.

6.1. Giới thiệu

Hệ thống kế toán của SOVI dựa trên hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). 

6.2. Hệ thống tài khoản kế toán  

6.2.1. 
Giới thiệu khái quát

Phần này của Cẩm nang kế toán được thiết kế nhầm cung cấp cho người sử dụng những thông tin cần thiết sau:

· Khái quát về cơ cấu và cách thiết lập hệ thống tài khoản;

· Tóm tắt về tính chất và phân loại tài khoản của Sơ đồ hệ thống tài khoản, bao gồm những nghiệp vụ thông thường và những nghiệp vụ ngoại lệ của từng tài khoản;

Những đặc điểm chủ yếu của hệ thống tài khoản bao gồm:

· Được dựa trên những đặc điểm hoạt động kinh doanh trong hiện tại và tương lai của SOVi;

· Được dựa trên hệ thống tài khoản của Chuẩn mực kế toán Việt Nam;

Hệ thống tài khoản cũng được thiết kế sao cho thuận lợi cho việc tổng hợp những thông tin cần thiết cho bộ phận kế toán giá thành

6.2.2. Những tài koản chính (tài khoản cấp 1)

Hệ thống tài khoản được chia thành 9 loại (tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam):

1. 
Tài sản lưu động

2.
Tài Sản cố định

3. 
Nợ phải trả

4.
Nguồn vốn chủ sở hữu

5.
Doanh thu

6.
Chi phí

7.
Thu nhập khác

8.
Chi phí khác

9.
Xác định kết quả kinh doanh

0.
Tài khoản ngoài bản

6.2.3. Tuân thủ qui định kế toán áp dụng hiện hành

Hệ thống tài khoản được thiết lập tuân thủ theo những quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam.Tài khoản cấp 1 và 2 được thiết kế theo quyết định 167/2000/QD-BTC, ngày 25/10/2000. Những cấp khác được phát triển dựa trên đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu báo cáo đặc thù của SOVI.

6.2.4. Hệ thống tài khoản kế toán – danh sách các tài khoản đặc thù

Hệ thống tài khoản kế toán của SOVI được đính kèm ở Phần phụ lục của Cẩm nang kế toán.

6.2.5. Tính chất của các tài khoản kế toán đặc thù.

  6.2.5.1 
Tài khoản loại 1 – Tài sản lưu động.

Tài khoản 111 - Tiền mặt

Tài khoản này bao gồm tiền đồng Việt Nam (kể cả ngân phiếu) tại quỹ của công ty.

· Tài khoản 1111 - Tiền mặt 

Tài khoản 1111 - Tiền mặt: Phản ánh các khoản thu, chi và số dư của tiền mặt tại quỹ bằng tiền đồng Việt Nam kể cả ngân phiếu tại công ty.
Tài khoản 112 – Tiền gởi ngân hàng

Đây là tài khoản phản ánh số dư và sự tình hình biến động của tài khoản tiền gởi ngân hàng. Tài khoản này có 3 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 1121 - Tiền gởi bằng đồng VND

· Tài khoản 1122 - Tiền gởi bằng USD

Tài khoản 1121: Tiền gởi bằng VND: Phản ánh đồng Việt Nam gởi vào ngân hàng. Tài khoản 1121 có 02 mã chi tiết ứng với mỗi ngân hàng, mà công ty giao dịch, bao gồm:

012.00.01.193687   Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam tại Khu CN Biên Hoà (VCB Đồng Nai)

710A.00018


Ngân Hàng Công thương Việt Nam tại Đồng Nai (ICB Đồng Nai)

Tài khoản 1122: Tiền gởi bằng USD: Phản ánh số USD gởi vào Ngân hàng. Tài khoản 1122 có 02 mã chi tiết ứng với mỗi ngân hàng mà công ty giao dịch.

012.13.70.160547   Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam tại Khu CN Biên Hoà (VCB Đồng Nai)

710S.00018


Ngân Hàng Công thương Việt Nam tại Đồng Nai (ICB Đồng Nai)

Tài khoản 131: Tài khoản phải thu khách hàng

Tài khoản này phản ánh khoản phải thu và tình hình thanh toán các khoản phải thu với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. Tài khoản này cũng được dùng để phản ánh các khoản phải thu của người nhận thầu đối với người giao thầu về khối lượng công trình XDCB đã hoàn thành. Tài khoản này có 1 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 131 – Tài khoản phải thu khách hàng

Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (VAT)

Tài khoản này phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ, và còn được khấu trừ. Tài khoản này có 2 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ - của hàng hoá dịch vụ

· Tài khoản 1332 - Thuế GTGT được khấu trừ - của tài sản cố định

Tài khoản 1331: Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ mua vào: Tài khoản này phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ do mua nguyên vật liệu, hàng hoá và dịch vụ từ bên ngoài phục vụ cho việc sản xuất và cung cấp hàng hoá dịch vụ chịu thuế theo phương pháp khấu trừ. Tài khoản này có 2 tài khoản chi tiết cấp 2: 

· Tài khoản 13311 - Thuế GTGT được khấu trừ mua trong nước

· Tài khoản 13312 - Thuế GTGT được khấu trừ do nhập khẩu

Tài khoản 1332: Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định: Tài khoản này phản ánh thuế GTGT được khấu trừ do mua tài sản cố định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tài khoản này có 2 tài khoản chi tiết cấp 2:

· Tài khoản 13321: Thuế GTGT được khấu trừ do mua tài sản cố định trong nước

· Tài khoản 13322: Thuế GTGT được khấu trừ do mua tài sản cố định từ nhập khẩu

Tài khoản 136 – Các khoản phải thu nội bộ Công ty

Tài khoản này có 1 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 1361 - Khoản phải thu nội bộ Công ty

Tài khoản 1361: Khoản phải thu nội bộ Công ty: Phản ánh các khoản phải thu do bán hàng cho các trạm kinh doanh ở tỉnh.

Tài khoản 138 – Các khoản phải thu khác

Tài khoản này phản ánh tình hình thanh toán và số dư của các khoản phải thu khác ngoài những khoản đã được phán ánh trên tài khoản 131 và 136. Tài khoản này có 1 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 1388 - Khoản phải thu khác

Tài khoản 1388 – Tài khoản phải thu khác: Phản ánh tình hình thanh toán và số dư của khoản thuế thu nhập cá nhân vào thời điểm cuối kỳ.

Tài khoản 141 - Tạm Ứng

Tài khoản này được dùng để phản ánh các khoản chi và thanh toán tạm ứng cho nhân viên công ty và số dư của các khoản tạm ứng này. Tài khoản này có 1 tài khoản chi tiết:

Tài khoản 1411: Tạm ứng cho nhân viên: Phản ánh các khoản tạm ứng và thanh toán tạm ứng cho nhân viên trong kỳ hoạt động kinh doanh của công ty.

Tài khoản 142 – Chi phí trả trước

Tài khoản này được dùng để phản ánh các khoản thanh toán nhưng chi phí chưa được ghi nhận trong kỳ hiện tại và sẽ được chuyển sang tài khoản chi phí hoặc chuyển sang tài khoản kết quả kinh doanh doanh của niên độ tiếp theo. Tài khoản có 2 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 1421 – Chi phí trả trước

· Tài khoản 1422 – Tài khoản chi phí chờ kết chuyển

Tài khoản 1421: Chi phí trả trước: Phản ánh chi phí đã bỏ ra thực tế nhưng có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ và sẽ được phân bổ dần.

Tài khoản 1422: Tài khoản chi phí chờ kết chuyển: Phản ánh các khoản phân bổ vào cuối tháng và các khoản phản ánh tạm thời của các nghiệp vụ khác mà sẽ được xử lý ngay.

Tài khoản 144 – Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Tài khoản này phản ánh tài sản và nguồn vốn được giữ dưới dạng tiền gởi, thế chấp, ký quỹ ngắn hạn (dưới 1 năm) tại ngân hàng, công ty tài chính, Kho bạc Nhà Nước, quỹ tín dụng, nhằm phục vụ cho các giao dịch kinh tế

Tài khoản 151 – Hàng đang đi đường

Tài khoản này phản ánh chi phí mua nguyên liệu và hàng hoá (nguyên liệu thô, vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hoá) mà nó đã chuyển quyền sở hữu, và chúng đang trên đường hoặc chúng đã đến công ty nhưng còn đang chờ kiểm duyệt và chuyển vào kho.

Tài khoản 152 – Nguyên vật liệu chính

Tài khoản này phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm nguyên liệu, vật liệu trong kho của công ty. 
Tài khoản 153 – Công cụ dụng cụ 

Tài khoản này phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của công cụ dụng cụ.Tài khoản này có 1 tài khoản chi tiết

· Tài khoản 153 – Công cụ dụng cụ

Tài khoản 153: Công cụ dụng cụ: Dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của công cụ dụng cụ của công ty.

Tài khoản 154: Chi phí sản xuất dở dang

Tài khoản này được dùng để tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm, công trình XDCB, hoặc dịch vụ, cho những đơn vị áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên. Tài khoản này trình bày chi phí sản xuất phát sinh trong quá trình sản xuất hàng hoá và chi phí sản xuất dở dang cuả những sản phẩm của từng giai đoạn sản xuất. Tài khoản này có 5 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 1541: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Carton)

· Tài khoản 154A: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Đèn)

· Tài khoản 154GC: Xuất giấy vụn đi gia công

· Tài khoản 154O: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Off-set)

· Tài khoản 154X: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Xeo)

Tài khoản 155 – Thành phẩm

Tài khoản này phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của thành phẩm tồn kho của công ty.

Tài khoản 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Tài khoản này phản ánh việc dự phòng giảm giá hàng tồn kho, được dựa trên những chứng cứ đáng tin cậy rằng hàng tồn kho cuả công ty giảm giá trong tương lai

6.2.5.2  Tài khoản loại 2 – Tài sản cố định

Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

Tài khoản này phản ánh giá trị hiện tại của tất cả các tài sản cố định hữu hình của công ty bao gồm nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, hệ thống điện, nước, …theo nguyên giá. Tài khoản này có 4 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 2112 – Nhà cửa, vật kiến trúc

· Tài khoản 2113 – Máy móc và thiết bị

· Tài khoản 2114 – Phương tiện vận tảI, truyền dẫn

· Tài khoản 2115 - Thiết bị, dụng cụ quản lý

Tài khoản 212 – Tài sản cố định thuê tài chính

Tài khoản này phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động cuả tài sản cố định thuê tài chính. Tài khoản này có 1 tài khoản chi tiết

Tài khoản 2121 : Tài sản cố định thuê tài chính

Tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình

Tài khoản này phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tài sản cố định vô hình cuả công ty. Tài khoản này có 2 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 2131: Quyền sử dụng đất

· Tài khoản 2138: Tài sản cố định vô hình khác

Tài khoản 2131: Quyền sử dụng đất: Phản ánh chi phí thực tế có thể tính cho việc sử dụng đất, như khoản tiền phải bỏ ra để có được quyền sử dụng đất, chi phí cải tạo và giải phóng mặt bằng, thuế chước bạ (nếu có), …(ngoại trừ chi phí phát sinh phát sinh sau công trình XDCB )

Tài khoản 2138: Tài sản cố định vô hình khác: Phản ánh chi phí thực tế phát sinh để mua phần mềm kế toán, và tài sản cố định vô hình khác.

Tài khoản 214 – Hao mòn luỹ kế tài sản cố định.

Tài khoản này phản ánh phản ánh tình hình biến động giá trị hao mòn của tài sản cố định để tính vào chi phí khấu hao hoặc khoản mục khác. Tài khoản này có 3 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 2141: Hao mòn TSCĐ HH

· Tài khoản 2142: Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

· Tài khoản 2143: Giá trị còn lại TSCĐ VH

Tài khoản 2141: Hao mòn TSCĐ HH: Phản ánh giá trị hao mòn tài sản cố định hữu hình khi nó được sử dụng và các khoản tăng giảm khác.

Tài khoản 2142: Hao mòn TSCĐ thuê tài chính: Phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ thuê tài chính dựa vào mức trích khấu hao của bên cho thuê.

Tài khoản 2143: Giá trị hao mòn của TSCĐ VH: Phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ VH trong suốt thời gian sử dụng và những khoản tăng giảm khác.

Tài khoản 221 – Đầu tư chứng khoán dài hạn

Tài khoản này phản ánh trị giá các khoản đầu tư cổ phiếu và trái phiếu có thờI hạn trên một năm tại thời điểm báo cáo.

Tài khoản 222 – Góp vốn liên doanh

Phản ánh trị giá tài sản bằng hiện vật, bằng tiền mà doanh nghiệp mang đi góp vốn liên doanh với doanh nghiệp khác.

Tài khoản 241 – Công trình XDCB dở dang.

 Tài khoản này gồm 2 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 2411 – Chi phí mua TSCĐ

· Tài khoản 2412 – Công trình XDCB dở dang

Tài khoản 2411: Chi phí mua TSCĐ : Phản ánh chi phí mua TSCĐ và kết sổ việc mua sắm trong trường hợp TSCĐ cần được lắp đặt trước khi sử dụng (kể cả tài sản mới hoặc đã qua sử dụng). Bất kỳ khoản bổ sung nguồn đầu tư hay lắp đặt thiết bị bổ sung để đưa tài sản vào sử dụng, những chi phí như trên cũng được phản ánh vào tài khoản trên.

Tài khoản 2412: XDCB dở dang: Tài khoản này phản ánh chi phí xây dựng (bao gồm chi phí mua TSCĐ và chi phí xây dựng) và quyết toán tài khoản  

Tài khoản 242 – Chi phí trả trước dài hạn

Tài khoản này phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều niên độ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất, kinh doanh của các niên độ kế toán sau.

6.2.5.3 Tài khoản loại 3 - Nợ phải trả

Tài khoản 311 – Vay ngắn hạn

Tài khoản này phản ánh các khoản tiền vay và tình hình trả nợ vay của công ty, bao gồm tiền vay ngắn hạn của ngân hàng, của các tổ chức cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp. Vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn trả trong vòng một năm hoặc một chu kỳ sản xuất kinh doanh bình thường kể từ ngày nhận tiền vay.

Tài khoản 314 – Vay dài hạn

Tài khoản này phản ánh các khoản tiền vay và tình hình trả nợ vay dài hạn của công ty bao gồm các khoản vay của ngân hàng, tổ chức các nhân trong và ngoài công ty. Vay dài hạn là các khoản vay mà có thời hạn trả nợ vay trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường kể từ ngày nhận tiền vay.

Tài khoản 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả

Tài khoản này phản ánh các khoản nợ dài hạn đã đến hạn trả trong kỳ kế toán và tình hình thanh toán các khoản nợ đó. Nợ dài hạn đến hạn trả là các khoản nợ vay dài hạn, nợ dài hạn sẽ phải trả cho chủ nợ trong năm hiện hành.

Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán

Tài khoản này phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ theo các điều khoản của hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản này cũng phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả cho người nhận thầu XDCB. Tài khoản 331 có 2 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 3311 - Phải trả người bán (trong nước)

· Tài khoản 3312 - Phải trả người bán (ngoài nước)

Tài khoản 3311: Phải trả cho người bán (trong nước): Phản ánh các khoản phả trả cho nhà cung cấp trong nước.

Tài khoản 3312: Phải trả cho người bán (nước ngoài): Phản ánh các khoản phải trả cho những hàng hoá nhập khẩu từ ngước ngoài.

Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

Tài khoản này được dùng để phản ánh mối quan hệ giữa Công ty với Nhà Nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp. Nó cũng phản ánh nghĩa vụ và tình hình thực hiện nghĩa vụ của Công ty với Nhà Nước trong kỳ kế toán. Tài khoản này có 7 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 3331 - Thuế GTGT phải nộp

· Tài khoản 3333 - Thuế xuấ nhập khẩu phải nộp

· Tài khoản 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

· Tài khoản 3335 - Thuế thu nhập cá nhân

· Tài khoản 3338 – Các khoản phải nộp khác

Tài koản 3331: Thuế GTGT phải nộp: Phản ánh nghĩa vụ xác định và các khoản thuế GTGT của hàng bán đã nộp cho Nhà Nước.

Tài khoản 3333: Thuế xuất nhập khẩu phải nộp: Phản ánh số tiền thuế phải nộp, đã nộp, còn phải nộp của thuế nhập khẩu hàng hoá.

Tài khoản 3334: Thuế thu nhập doanh nghiệp: Phản ánh số tiền thuế phải nộp, đã nộp và còn phải nộp của thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 3335: Thuế thu nhập các nhân: Phản ánh nghĩa vụ xác định và số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp cho Nhà Nước.

Tài khoản 3338: Các khoản phảI nộp khác : Phản ánh nghĩa vụ xác định và các khoản thuế, lệ phí phảI nộp khác cho Nhà Nước.

Tài khoản 334 - Phải trả công nhân viên

Tài khoàn này phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán tiền lương, tiền công, BHXH và các khoản khác phải trả. 

Tài khoản 335 – Chi phí phải trả

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được ghi nhận là chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, nhưng thực tế chưa phát sinh, mà sẽ phát sinh trong kỳ hiện tại hoặc những kỳ sau.

Được ghi nhận vào tài khoản này những khoản chi phí thực tế chưa phát sinh, nhưng được tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ này cho các đối tượng chịu chi phí để đảm bao khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh.

Tài khoản 3353: Dự phòng mất việc

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng, phải trả cho nhân viên khi thôi việc.

Tài khoản 338 – Các khoản phải trả khác

Tài khoản này phản ánh tình hình biến động của các khoản phả trả khác liên quan đến giá trị tài sản thừa chờ xử lý, BHXH, BHYT, chi phí công đoàn, phải nộp, các khoản phải trả cho các đơn vị bên ngoài do nhận ký quỹ ký cược hoặc các khoản ứng trước của khách hàng. Tài khoản này có 4 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 3382 – Kinh phí công đoàn

· Tài khoản 3383 – BHXH phải nộp

· Tài khoản 3384 – BHYT phải nộp

· Tài khoản 3385 - Phải trả về cồ phần hoá

· Tài khoản 3388 – Chi phí phải trả khác

Tài khoản 341 – Vay dài hạn:

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay dài hạn và tình hình thanh toán các khoản tiền vay dài hạn của công ty. 

Vay dài hạn là khoản vay có thời hạn trả trên 1 năm.

6.2.5.4  Tài khoản loại 4 - Nguồn vốn chủ sở hữu

Tài khoản 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Tài khoản này được sử dụng để phản ánh giá trị hiện tại và tình hình biến động của nguồn vốn kinh doanh. Tài khoản này phát sinh từ nguồn vốn góp của các thành viên và được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế. Tài khoản này có 1 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 411 - Nguồn vốn 

Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá

Tài koản này phản ánh các khoản chênh lệch do thay đổi tỷ giá ngoại tệ của doanh nghiệp và tình hình xửa lý số chênh lệch đó.

Tài khoản 414 – Quỹ phát triển kinh doanh

Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm quỹ phát triển kinh doanh của công ty.

Tài khoản 415 – Quỹ dự phòng tài chính

Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm quỹ dự phòng tài chính của công ty.

Tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Tài khoản này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình phân phối lợi nhuận của công ty. Tài khoản này có 1 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 4212 - Lợi nhuận năm nay

Tài khoản 4212: Lợi nhuận năm nay: Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 

Tài khoản 4311 - Quỹ khen thưởng

Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm quỹ khen thưởng của công ty.
6.2.5.4  Tài khoản loại 5 – Doanh thu

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng

Tài khoản này phản ánh toàn bộ doanh thu của công ty đạt được trong kỳ kế toán. Doanh thu bán hàng được định nghĩa là một khoản thu được từ hoạt động bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, bao gồm cả các khoản phụ thu (nếu có). Tài khoản này gồm 4 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng

· Tài khoản 5112 – Doanh thu bán thành phẩm

· Tài khoản 5112A – Doanh thu (Áo đèn)

· Tài khoản 5112O – Doanh thu (Off-set)

Tài khoản 512 – Doanh thu nội bộ

Tài khoản này phản ánh doanh thu của thành phẩm bán ra hoặc dịch vụ cung cấp cho các đơn vị trực thuộc công ty. Tài khoản này có 1 tài khoản chi tiết:

· Tài khoản 5122 – Doanh thu bán thành phẩm nội bộ

Tài khoản 5122: Doanh thu bán thành phẩm nội bộ: phản ánh doanh thu bán thành phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trực thuộc của công ty.

Tài khoản 515 – Thu nhập từ hoạt động tài chính

Tài khoản này phản ánh các doanh thu phát sinh từ các hoạt động tài chính

Tài khoản 531 – Doanh thu hàng bán trả lại

Tài khoản này phản ánh số tiền hàng hoá, dịch vụ bán ra nhưng rồi sau đó bị trả lại do vi phạm những thoả thuận trong hợp đồng, sản phẩm kém phẩm chất, sai quy các hoặc sự cố trong dịch vụ.

Tài khoản 532 - Giảm giá hàng bán

Tài khoản này phản ánh khoản giảm giá hàng bán trong suốt kỳ kế toán. Giảm giá hàng bán được định nghĩa là khoản giảm giá được nhà cung cấp chấp thuận cho những hàng bán bị kém phẩm chất hoặc sai quy cách theo những thoả thuận ban đầu.

6.2.5.4  Tài khoản loại 6 – Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những tài khoản loại này được sử dụng để phản ánh cả chi phí sản xuất như chi phí cho hoạt động sản xuất sản phẩm và chi phí định kỳ như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Tài khoản loại 6 gồm có 90 tài khoản chia làm 3 nhóm:

Nhóm 1: Chi phí sản xuất và giá vốn hàng bán

· Tài khoản 6211 – Chi phí nguyên vật liệu chính Carton

· Tài khoản 621A – Chi phí nguyên vật liệu (Áo đèn)

· Tài khoản 621O – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp FX Xeo

· Tài khoản 6221 -  Chi phí nhân công trực tiếp

· Tài khoản 622A- Chi phí nhân công trực tiếp (Áo đèn)

· Tài khoản 622O- Chi phí nhân công trực tiếp (Off-set)

· Tài khoản 622X- Chi phí nhân công trực tiếp (Xeo)

· Tài khoản 6271 – Chi phí nhân viên phân xưởng

· Tài khoản 6271O – Chi phí nhân viên phân xưởng (Off-set)

· Tài khoản 6271X – Chi phí nhân viên phân xưởng (Xeo)

· Tài khoản 6272 – Chi phí nguyên vật liệu

· Tài khoản 6272A – Chi phí sản xuất chung (Áo đèn)

· Tài khoản 6272C – Chi phí vật liệu Carton

· Tài khoản 6272O – Chi phí vật liệu FX Off-set

· Tài khoản 6272X – Chi phí vật liệu FX Xeo

· Tài khoản 6273 – Công cụ dụng cụ sản xuất

· Tài khoản 6273A – Công cụ dụng cụ sản xuất (Áo đèn)

· Tài khoản 6273C – Công cụ dụng cụ sản xuất (Carton)

· Tài khoản 6273O – Công cụ dụng cụ sản xuất FX Off-set

· Tài khoản 6273X – Công cụ dụng cụ sản xuất (Xeo)

· Tài khoản 6274 – Chi phí khấu hao TSCĐ

· Tài khoản 6274A – Chi phí khấu hao TSCĐ (Áo đèn)

· Tài khoản 6274O – Chi phí khấu hao TSCĐ (Off-set)

· Tài khoản 6274X – Chi phí khấu hao TSCĐ (Xeo)

· Tài khoản 6277 – Chi phí dịch vụ mua ngoài

· Tài khoản 6277A – Chi phí dịch vụ mua ngoài (Áo đèn)

· Tài khoản 6277C – Chi phí sản xuất chung (Carton)

· Tài khoản 6277O – Chi phí dịch vụ mua vào (Off-set)

· Tài khoản 6277X – Chi phí dịch vụ mua ngoài (Xeo)

· Tài khoản 6278 – Chi phí bằng tiền khác

· Tài khoản 6278A – Chi phí bằng tiền (Áo đèn)

· Tài khoản 6278C – Chi phí bằng tiền (Carton)

· Tài khoản 6278O – Chi phí sản xuất chung (Off-set)

· Tài khoản 6278X – Chi phí bằng tiền (Xeo)

· Tài khoản 6321 – Giá vốn hàng bán

· Tài khoản 632CN – Giá vốn hàng bán CN

· Tài khoản 635 – Chi phí hoạt động tài chính

Nhóm 2: Chi phí bán hàng

· Tài khoản 6411 – Chi phí nhân viên bán hàng

· Tài khoản 6411A – Chi phí bán hàng (Áo đèn)

· Tài khoản 6411C – Chi phí bán hàng (Carton)

· Tài khoản 6411O – Chi phí bán hàng (Off-set)

· Tài khoản 6412 – Chi phí vật liệu bao bì

· Tài khoản 6412A – Chi phí vật liệu (Áo đèn)

· Tài khoản 6412C – Chi phí vật liệu (Carton)

· Tài khoản 6412O – Chi phí vật liệu (Off-set)

· Tài khoản 6413 – Chi phí công cụ dụng cụ

· Tài khoản 6414 – Chi phí khấu hao TSCĐ

· Tài khoản 6417 – Chi phí dịch vụ mua ngoài

· Tài khoản 6417A – Chi phí dịch vụ mua ngoài (Áo đèn)

· Tài khoản 6417C – Chi phí dịch vụ mua ngoài (Carton)

· Tài khoản 6417O – Chi phí dịch vụ mua ngoài (Off-set)

· Tài khoản 6418 – Chi phí khuyến mãi, vận chuyển

· Tài khoản 6418A – Chi phí bằng tiền (Áo đèn)

· Tài khoản 6418C – Chi phí bằng tiền (Carton)

· Tài khoản 6418O – Chi phí bằng tiền (Off-set)

Nhóm 3: Chi phí quản lý

· Tài khoản 6421 – Chi phí nhân viên quản lý

· Tài khoản 6421A  – Chi phí nhân viên quản lý (Áo đèn)

· Tài khoản 6421C  – Chi phí nhân viên quản lý (Carton)

· Tài khoản 6421O  – Chi phí nhân viên quản lý (Off-set)

· Tài khoản 6421X  – Chi phí nhân viên quản lý (Xeo)

· Tài khoản 6422 – Chi phí vật liệu quản lý

· Tài khoản 6422A – Chi phí vật liệu quản lý (Áo đèn)

· Tài khoản 6422C – Chi phí vật liệu quản lý (Carton)

· Tài khoản 6422O – Chi phí khấu hao TSCĐ (Off-set)

· Tài khoản 6422X – Chi phí vật liệu quản lý (Xeo)

· Tài khoản 6423 – Chi phí đồ dùng văn phòng

· Tài khoản 6423A – Chi phí đồ dùng văn phòng (Áo đèn)

· Tài khoản 6423C – Chi phí đồ dùng văn phòng (Carton)

· Tài khoản 6423O – Chi phí đồ dùng văn phòng (Off-set)

· Tài khoản 6423X – Chi phí đồ dùng văn phòng (Xeo)

· Tài khoản 6424 – Chi phí khấu hao TSCĐ

· Tài khoản 6424A – Chi phí khấu hao TSCĐ (Áo đèn)

· Tài khoản 6424O – Chi phí khấu hao TSCĐ (Off-set)

· Tài khoản 6424X – Chi phí khấu hao TSCĐ (Xeo)

· Tài khoản 6425 – Thuế phí và lệ phí

· Tài khoản 6425A – Thuế phí và lệ phí (Áo đèn)

· Tài khoản 6425C– Thuế phí và lệ phí (Carton)

· Tài khoản 6425O – Thuế phí và lệ phí (Off-set)

· Tài khoản 6425X – Thuế phí và lệ phí (Xeo)

· Tài khoản 6427 – Chi phí dịch vụ mua ngoài

· Tài khoản 6427A – Chi phí dịch vụ mua ngoài (Áo đèn)

· Tài khoản 6427C – Chi phí dịch vụ mua ngoài (Carton)

· Tài khoản 6427O – Chi phí dịch vụ mua ngoài (Off-set)

· Tài khoản 6427X – Chi phí dịch vụ mua ngoài (Xeo)

· Tài khoản 6428 – Chi phí bằng tiền khác

· Tài khoản 6428A – Chi phí bằng tiền khác (Áo đèn)

· Tài khoản 6428C – Chi phí bằng tiền khác (Carton)

· Tài khoản 6428O – Chi phí bằng tiền khác (Off-set)

· Tài khoản 6428X – Chi phí bằng tiền khác (Xeo)

6.2.5.7 Tài khoản loại 7 – Doanh thu khác

Tài khoản 711 – Các khoản thu nhập khác

Tài khoản này phản ánh các khoản thu nhập góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu mà không phải là khoản góp vốn. Tài khoản này có 1 tài khoản chi tiết:

·  Tài khoản 711 – Các khoản thu nhập khác

6.2.5.8. Tài khoản loại 8 – Chi phí khác

Tài khoản này phản ánh các khoản chi phí khác ngoài chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Tài khoản 811 – Chi phí khác

Tài khoản này dùng để phản ánh những khoản chi phí khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của công ty.

6.2.5.9. Tài khoản loại 9 – Kết quả họat động kinh doanh

Tài khoản 9111 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh- chuyển

Tài khoản này được sử dụng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ nhiều hoạt động khác nhau bao gồm họat động sản xuất kinh doanh, họat động tài chính và các hoạt động bất thường khác trong kỳ kế toán.

Tài khoản 9112 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh- Carton

Tài khoản này được sử dụng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ các hoạt động bán các sản phẩm phụ từ carton trong kỳ kế toán.

6.3.   Phần mềm quản lý và xử lý thông tin kế toán

Phần mềm kế toán của SOVI được mua từ Công ty TNHH Tự tin có tên là phần mềm BECAS. Nó bao gồm 4 phần:

1. Kế toán 

2. Quản lý

3. Bán hàng

4. Mua hàng

Trong phần kế toán thì được thành 6 phân hệ như sau:

1. Tổng hợp

2. Công nợ

3. Tiền mặt

4. Tiền gửi

5. Hoá đơn

6. Vật tư

(Xin vui lòng tham khảo ”Tài liệu hướng dẫn sử dụng” đươc cung cấp bởi BECAS để xem chi tiết cách sử dụng.)




































Trang 8

